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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi logistics ngược trong chuỗi cung ứng 

sản phẩm bao bì trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Nghiên cứu định lượng được tiến hành trên 225 mẫu theo phương 

thức điều tra phỏng vấn trực tiếp, dữ liệu sau khi thu thập, xử lý được tiến hành phân tích hồi quy nhằm đánh giá 

mức độ ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi logistics ngược. Kết quả cho thấy hiệu quả thực thi logistics ngược có liên 

quan đến 5 yếu tố: Quy định của Chính phủ, Mức độ ứng dụng công nghệ, Nhận thức và thái độ người tiêu dùng, 

Mức độ cộng tác giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng sản xuất bao bì, Nguồn lực trên cơ sở phân tích mức độ 

tác động. Nghiên cứu đề xuất 5 giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi logistics ngược bao gồm: Nâng cao trách 

nhiệm của nhà sản xuất trong thực hiện quy định về trách nhiệm tái chế, bao bì thải bỏ; Thúc đẩy hợp tác về chuyển 

giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực tái chế; Tạo ra thị trường ổn định cho sản phẩm tái chế; Tăng cường cộng tác 

thành viên trong chuỗi cung ứng và đào tạo nhân lực về quản lý logistics ngược và tái chế. 

Từ khóa: Logistics ngược, yếu tố, hiệu quả, thực thi. 

Factors Affecting the Efficiency of Reverse Logistics Implementation 
in Packaging Supply Chain  in Hung Yen Province 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to analyze the impact of factors affecting the efficiency of implementing reverse 

logistics in packaging supply chainin Hung Yen province. This research was conducted with 225 samples using the 

direct interview method. After collecting and processing data, regression analysis was applied to evaluate the impact 

on the effectiveness of reverse logistics implementation. The results show that the effective of reverse logistics 

implemetntation was related to 5 factors: legal regulations and policies, level of technology application, consumer 

awareness and attitudes, level of collaboration, policies and resources of enterprises. Five solutions were 

recommended to enhance the efficient of reverse logistics implementation: enhancing the responsibility of 

manufacturers in implementing regulations on recycling and waste packaging responsibilities, promote cooperation 

on advanced technology transfer in the field of recycling; create a stable market for recycled products, promting the 

supply chain member collaboration and train human resources on reverse logistics management and recycling. 

Keywords: Reverse logistics efficiency, packaging supply chain. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong xu hāĉng hûi nhêp vào thð trāĈng 

quøc tế, hoät đûng logistics ngāČc täi Việt Nam 

cÿng nhên đāČc nhiều sĆ quan tâm tĂ phía 

doanh nghiệp. Logistics ngāČc đāČc hiểu là mût 

quá trình con trong quy trình quân lý thu h÷i 

các sân phèm hết thĈi gian sĄ dĀng, bð hā hóng 

nhìm tái chế, sĄ dĀng và xĄ lý các sân phèm 

trâ läi mût cách phù hČp (Marchesini & 

Alcantara, 2016). Việc vên hành dòng logistics 

ngāČc hiệu quâ sẽ tác đûng lĉn đến chi phí, 

doanh thu và sĆ hài lòng cþa khách hàng (Jack 

& cs., 2010). Không nhąng thế, vĉi vai trò là 

mût chăc nëng trong doanh nghiệp, logistics 

ngāČc là giâi pháp quan trõng giúp doanh 
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nghiệp giâm chi phí, tëng doanh thu, nång cao 

hiệu quâ dðch vĀ khách hàng và giâm tác đûng 

cþa hoät đûng sân xuçt kinh doanh đến môi 

trāĈng; tĂ đò giành đāČc lČi thế cänh tranh và 

thĆc hiện trách nhiệm xã hûi cþa doanh nghiệp 

(Rogers & Tibben-Lembke, 1999). 

Hiện nay đã cò nhiều nghiên cău quøc tế về 

chþ đề logistics ngāČc, tuy nhiên täi Việt Nam 

mĉi chî có mût sø ít và têp trung chþ yếu Ċ 

nghiên cău thĆc träng và yếu tø ânh hāĊng đến 

thĆc thi logistics ngāČc nhā Træn Thð Thu 

Hāćng (2018); Træn Việt Dÿng (2021); Hàn 

Huyền Hāćng & cs. (2023), Nguyễn Huy Tuân 

& Lê Tçn BĄu (2020). Trong nhąng nëm gæn 

đåy, dāĉi áp lĆc cänh tranh gay gít và vçn đề ô 

nhiễm möi trāĈng nghiêm trõng, mût sø doanh 

nghiệp đã chý trõng đến thĆc thi logistics 

ngāČc, tuy nhiên việc thĆc thi cñn chāa hiệu quâ 

do phát sinh thêm chi phí trong quân lý, thu 

gom. Do vêy, nhóm tác giâ muøn phân tích các 

yếu tø logistics ngāČc đến hiệu quâ thĆc thi 

logistics ngāČc giúp DN có thể giâm đāČc chi 

phí, tëng doanh thu, nång cao trình đû dðch vĀ 

khách hàng và giâm tác đûng cþa hoät đûng sân 

xuçt kinh doanh đến môi trāĈng. 

Hāng Yên nìm Ċ vð trí trung tâm cþa vùng 

kinh tế trõng điểm Bíc Bû, cĄa ngõ thþ đö Hà 

Nûi, là đða phāćng cò nhiều tiềm nëng và lČi thế 

để phát triển ngành sân xuçt nói chung và 

ngành sân xuçt bao bì nòi riêng. Nëm 2023, vĉi 

hoàn cânh kinh tế trong nāĉc và quøc tế còn 

nhiều khò khën, nhāng chî sø sân xuçt công 

nghiệp cþa tînh Hāng Yên vén tëng 6,35%, cöng 

nghiệp tiếp tĀc là ngành đòng gòp lĉn nhçt cho 

GDP cþa tînh Hāng Yên và ngành sân xuçt bao 

bì là mût trong nhąng ngành công nghiệp đang 

phát triển nhanh chòng, đāČc thýc đèy do nhu 

cæu ngày càng cao đøi vĉi hàng hóa tiêu dùng, 

thĆc phèm. 

Trong xu hāĉng hûi nhêp vào thð trāĈng 

quøc tế, hoät đûng logistics ngāČc cÿng nhên 

đāČc nhiều sĆ quan tâm tĂ phía doanh nghiệp 

trong giai đoän hiện nay. Nhên thçy tæm quan 

trõng cþa logistics ngāČc, tînh Hāng Yên đã cò 

chî thð 20/CT- UBND nëm 2020 quy đðnh hoät 

đûng thu h÷i và xĄ lý các sân phèm thâi bó. 

ThĆc hiện chî thð này, các doanh nghiệp, hû sân 

xuçt bao bì täi Hāng Yên ngày càng chý Ď đến 

việc tuân thþ các chính sách bâo vệ ngāĈi tiêu 

dùng, thĆc hiện công tác quân lý hoàn trâ bao bì 

tái sĄ dĀng. Xuçt phát tĂ vçn đề trên, nghiên 

cău tiến hành phân tích các yếu tø ânh hāĊng 

đến hiệu quâ thĆc thi logistics ngāČc trong 

chuúi cung ăng sân phèm bao bì, trên cć sĊ đò 

đề xuçt giâi pháp nâng cao hiệu quâ thĆc thi 

logistics ngāČc trên đða bàn tînh. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

2.1.1. Hiệu quả thực thi logistics ngược  

Pohlen & Farris (1992) đðnh nghïa về 

logistics ngāČc bìng cách nhçn mänh đến hāĉng 

cþa nó trong kênh phân phøi “Logistics ngāČc là 

sĆ di chuyển hàng hóa tĂ nći tiêu düng tĉi nći 

sân xuçt trong kênh phân phøi”. Tuy nhiên, 

Stock (1992) cho rìng “Logistics ngāČc là khái 

niệm đề cêp đến vai trò cþa logistics trong thu 

h÷i, xĄ lý chçt thâi và quân lý các nguyên vêt 

liệu đûc häi; mût bøi cânh rûng hćn nąa bao g÷m 

tçt câ các vçn đề liên quan tĉi hoät đûng 

logistics đāČc thĆc hiện mût cách hiệu quâ trong 

việc giâm bĉt, thu h÷i, thay thế, tái sĄ dĀng 

nguyên vêt liệu và chçt thâi”. Khái niệm này đã 

đāČc mĊ rûng và rô ràng hćn rçt nhiều so vĉi 

nhąng quan điểm về logistics ngāČc trāĉc đò.    

Theo mût sø tài liệu cho thçy thĆc thi 

logistics ngāČc trong chuúi cung ăng đāČc xem 

là mût khái niệm nghiên cău đāČc đo lāĈng 

thông qua các hoät đûng cĀ thể. ThĆc thi 

logistics ngāČc trong chuúi cung ăng sân xuçt 

sân phèm là việc thĆc hiện mût hoặc mût sø các 

hoät đûng thu gom, sĄa chąa, tân trang, tái chế 

và xĄ lý các nguyên vêt liệu, bán thành phèm, 

thành phèm, bao bì đòng gòi và thöng tin trong 

mût quá trình cþa logistics ngāČc (Agle & cs., 

1999; Blumberg, 1999; Ye & cs., 2013). 

Để xem xét tính hiệu quâ, tính tøi āu cþa 

toàn bû hoät đûng thĆc thi logistics ngāČc trong 

chuúi cung ăng sân xuçt đāČc thĆc hiện đánh 

giá tĂ nhiều gòc đû vĉi nhiều tiêu chí khác 

nhau. ThĆc thi logistics ngāČc trong chuúi cung 
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ăng đāČc xem là hiệu quâ khi mang đến khách 

hàng nhąng sân phèm vĉi có giá tøt nhçt và chi 

phí sân xuçt thçp nhçt. Ngoài ra, khi xét về 

hiệu quâ thĆc thi hoät đûng logistics ngāČc cÿng 

phâi xem xét măc đû phøi hČp hiệu quâ cþa 

doanh nghiệp đøi vĉi nhà cung cçp, đøi tác, 

kênh phân phøi, nhà bán hàng trong chuúi cung 

ăng để mĊ rûng quy trình sân xuçt. 

2.1.2. Cơ sở lý thuyết về yếu tố ảnh hưởng 

đến hiệu quả thực thi logistics ngược 

Theo Nguyễn Huy Tuân & Lê Tçn BĄu 

(2020), có 3 lý thuyết mang tính nền tâng đāČc 

sĄ dĀng để phân tích yếu tø ânh hāĊng đến việc 

thĆc thi logistics ngāČc bao g÷m lý thuyết phát 

triển xã hûi, danh tiếng doanh nghiệp, quan 

điểm dĆa trên ngu÷n lĆc. Nghiên cău này têp 

trung đến hiệu quâ thĆc thi logistics ngāČc cho 

sân xuçt bao bì, vì vêy chúng tôi nhên thçy lý 

thuyết phát triển xã hûi phù hČp là nền tâng cć 

sĊ xây dĆng lý thuyết. DĆa vào bân chçt cøt lõi 

cþa lý thuyết về sĆ phát triển, nghiên cău này 

cho rìng cách yếu tø ânh hāĊng đến hiệu quâ 

thĆc thi logistics ngāČc cÿng bít ngu÷n tĂ các 

yếu tø thuûc möi trāĈng bên ngoài (Quy đðnh 

cþa Chính phþ; nhên thăc và thái đû cþa ngāĈi 

tiêu dùng) và các yếu tø möi trāĈng bên trong 

cþa doanh nghiệp (Măc đû ăng dĀng công nghệ; 

măc đû cûng tác giąa các thành viên trong 

chuúi; ngu÷n lĆc). Hay nói cách khác là các yếu 

tø này có thể làm nâng cao hoặc kìm hãm hiệu 

quâ thĆc thi logistics ngāČc. 

Quy định của Chính phủ: Theo nghiên cău 

cþa Lau & cs. (2009) cho rìng các chính sách 

thuế, chính sách hú trČ kinh tế cþa chính phþ 

cÿng đāČc coi là mût trong nhąng đûng lĆc nâng 

cao hiệu quâ thĆc thi logistics ngāČc. Các quøc 

gia thāĈng ban hành hệ thøng luêt pháp liên 

quan đến bâo vệ möi trāĈng hoặc quy đðnh về 

quân lý chçt thâi để đâm bâo mĀc tiêu phát 

triển bền vąng.  

Mức độ ứng dụng công nghệ: Đây là nhân tø 

quan trõng trong hú trČ toàn bû quá trình 

logistics ngāČc tĂ giai đoän têp hČp, xĄ lý sân 

phèm thu h÷i cho đến phân phøi läi chúng ra thð 

trāĈng. Trong nghiên cău cþa Bowersox & 

Daugherty (1995) cho rìng yếu tø quan trõng 

täo nên sĆ khác biệt trong thĆc thi logistics 

ngāČc chính là hệ thøng công nghệ thông tin 

hiện đäi. Theo nghiên cău cþa Daugherty, 

Myers & cs. (2002) về vai trò cþa công nghệ 

thöng tin đøi vĉi thĆc thi logistics ngāČc đã thể 

hiện rìng việc triển khai hiệu quâ logistics 

ngāČc đñi hói phâi chú ý tĉi ăng dĀng hệ thøng 

công nghệ thông tin. 

Nhận thức và thái độ người tiêu dùng: 

Khách hàng đāČc kč võng sẽ hành đûng nhā 

nhà cung cçp hay nhà đ÷ng sân xuçt các yếu tø 

đæu vào cho hệ thøng logistics ngāČc (Brodin & 

Anderson, 2005). Khi nhên thăc về vçn đề môi 

trāĈng và nhu cæu về sân phèm thân thiện môi 

trāĈng cþa khách hàng tëng, yêu cæu hiệu quâ 

thĆc thi logistics ngāČc cÿng tëng theo.  

Mức độ cộng tác giữa các thành viên trong 

chuỗi cung ứng: Các thành viên hình thành 

quan hệ cûng tác để giâm chi phí, sĆ phăc täp 

và không chíc chín cþa dñng logistics ngāČc 

(Freires & Guedes, 2008). Ngoài ra theo 

Mehrmann (2008), cûng tác giąa nhà sân xuçt 

và nhà bán lẻ có thể hú trČ xĄ lý sân phèm thu 

h÷i mût cách hiệu quâ hćn vĉi chi phí thçp hćn.  

Nguồn lực của thành viên trong chuỗi cung 

ứng: Chính sách cþa các nhà quân lý chî ra măc 

đû đæu tā vào các ngu÷n lĆc tài chính, kĐ thuêt, 

con ngāĈi hāĉng tĉi phát triển hiệu quâ thĆc thi 

logistics ngāČc (Jack & cs., 2010).   

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Trong bài báo, nhóm tác giâ sĄ dĀng câ hai 

phāćng pháp nghiên cău đðnh tính và đðnh 

lāČng. MĀc tiêu cþa nghiên cău đðnh tính là 

tùng hČp và nhên diện các yếu tø cçu thành 

thĆc thi hoät đûng logistics ngāČc thông qua 

phóng vçn sâu các nhà quân lý doanh nghiệp 

và chuyên gia trong lïnh vĆc logistics. MĀc tiêu 

cþa nghiên cău đðnh lāČng nhìm lāČng hóa 

møi quan hệ giąa các yếu tø và hiệu quâ thĆc 

thi logistics ngāČc thông qua áp dĀng các công 

cĀ phân tích thøng kê. Sø liệu sć cçp đāČc thu 

thêp theo phāćng thăc điều tra trĆc tiếp. ThĈi 

gian thu thêp tĂ tháng 4 đến tháng 8 nëm 

2024. Về cċ méu, kích thāĉc méu tøi thiểu để 

sĄ dĀng EFA là 50, tøt hćn là tĂ 100 trĊ lên. Tď 
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lệ sø quan sát trên mût biến phân tích là 5:1 

hoặc 10:1 (Hair & cs., 2014). Theo mö hình đề 

xuçt, xu hāĉng sĄ dĀng đāČc đo bĊi 26 biến 

quan sát, do đò sø méu tøi thiểu khoâng 26 × 5 

= 130 méu. Cën că vào điều kiện thĆc tế cþa 

đða bàn, nghiên cău tiến hành điều tra ngéu 

nhiên 225 méu, đâm bâo đäi diện cho tùng thể 

nghiên cău. Đøi tāČng khâo sát bao g÷m các 

thành viên cþa chuúi cung ăng trong sân xuçt 

bao bì. Các biến quan sát đo lāĈng thông qua 

thang đo Likert - 5 cçp đû về đánh giá măc đû 

quan trõng/cæn thiết đāČc thĆc hiện theo măc 

đû tëng dæn tĂ 1 đến 5. Giá trð trung bình đāČc 

tính toán trong theo phāćng pháp bình quån 

gia quyền, trong đò, măc đû không quan 

trõng/không cæn thiết đāČc cho điểm 1 và tëng 

dæn lên măc rçt quan trõng/rçt cæn thiết đāČc 

cho điểm 5. Sau đò sĄ dĀng phāćng pháp hệ sø 

tin cêy Cronbach’s Alpha trāĉc khi phân tích 

nhân tø EFA để loäi các biến không phù hČp vì 

các biến rác này có thể täo ra các yếu tø giâ 

(Nguyễn Đình Thõ & Nguyễn Thð Mai Trang, 

2009). Sau khi lĆa chõn xong các biến thuûc 

múi nhóm, chúng tôi tiến hành phân tích h÷i 

quy đánh giá măc tác đûng cþa các yếu tø đến 

hiệu quâ thĆc thi logistics ngāČc. 

 

 Hình 1. Mô hình nghiên cứu lý thuyết 

Bâng 1. Minh họa thực thi logistics ngược trong sân xuất bao bì tại tỉnh Hưng Yên (nëm 2024) 

Công ty Địa chỉ Sản phẩm chính Quy mô 
Đầu tư CN  

tái chế 
Chính sách 
môi trường 

Công ty TNHH Bao bì Hưng Yên KCN Phố Nối A, Mỹ Hào Bao bì carton, giấy Lớn Cao Có 

Công ty Cổ phần Bao bì Hải Hà KCN Dệt May Phố Nối, Mỹ Hào Bao bì carton, nhựa Lớn Trung bình Có 

Công ty TNHH Bao bì Đại Dương KCN Phố Nối A, Mỹ Hào Bao bì carton, giấy Trung bình Trung bình Có 

Công ty TNHH Bao bì Thanh Hà CCN Yên Mỹ, Yên Mỹ Bao bì nhựa, carton Nhỏ Thấp Không rõ 

Công ty Cổ phần Bao bì An Phú KCN Phố Nối A, Mỹ Hào Bao bì giấy, carton Lớn Cao Có 

Công ty TNHH Bao bì  
Đông Phương 

CCN Mỹ Hào, Mỹ Hào Bao bì nhựa, giấy Trung bình Trung bình Có 

Công ty TNHH Bao bì Ngọc Diệp KCN Thăng Long II, Yên Mỹ Bao bì carton, giấy Lớn Cao Có 

Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến KCN Dệt May Phố Nối, Mỹ Hào Bao bì carton, nhựa Lớn Trung bình Có 

Công ty TNHH Bao bì Sao Đỏ KCN Thăng Long II, Yên Mỹ Bao bì nhựa, giấy Trung bình Cao Có 

Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nhật KCN Phố Nối A, Mỹ Hào Bao bì carton, nhựa Lớn Trung bình Có 

Quy định của Chính phủ 

H1(+) 
Mức độ ứng dụng công nghệ 

Hiệu quả thực thi logistics ngược 

H2(+) 

Nhận thức  

và thái độ người tiêu dùng 

H3(+) 

H4(+) 

Mức độ cộng tác giữa các thành 

viên trong chuỗi cung ứng 
H5 (+) 

Nguồn lực của thành viên 

trong chuỗi cung ứng 



Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi logistics ngược trong chuỗi cung ứng sản phẩm bao bì tại tỉnh 
Hưng Yên 

342 

Mô hình nghiên cău theo hình 1. 

Giâ thuyết nghiên cău 

H1: Quy đðnh cþa Chính phþ có ânh hāĊng 

thuên chiều đến hiệu quâ thĆc thi logistics 

ngāČc trong chuúi cung ăng sân phèm bao bì 

trên đða bàn tînh Hāng Yên. 

H2: Măc đû ăng dĀng công nghệ có ânh 

hāĊng thuên chiều đến hiệu quâ thĆc thi 

logistics ngāČc trong chuúi cung ăng sân phèm 

bao bì trên đða bàn tînh Hāng Yên. 

H3: Nhên thăc và thái đû ngāĈi tiêu dùng 

có ânh hāĊng thuên chiều đến hiệu quâ thĆc thi 

logistics ngāČc trong chuúi cung ăng sân phèm 

bao bì trên đða bàn tînh Hāng Yên. 

H4: Măc đû cûng tác giąa các thành viên 

trong chuúi cung ăng có ânh hāĊng thuên chiều 

đến hiệu quâ thĆc thi logistics ngāČc trong 

chuúi cung ăng sân phèm bao bì trên đða bàn 

tînh Hāng Yên. 

H5: Ngu÷n lĆc cþa thành viên trong chuúi 

có ânh hāĊng thuên chiều đến thĆc thi hiệu quâ 

logistics ngāČc trong chuúi cung ăng sân phèm 

bao bì trên đða bàn tînh Hāng Yên. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hiệu quâ thực thi logistics ngược cho 

sân xuất bao bì tại Hưng Yên 

Ngành sân xuçt bao bì täi Hāng Yên phát 

triển mänh mẽ trong nhąng nëm gæn đåy, đòng 

góp quan trõng vào nền kinh tế cþa tînh. Qua 

khâo sát cho thçy các doanh nghiệp sân xuçt 

bao bì trên đða bàn tînh đã nhên ra tæm quan 

trõng cþa logistics ngāČc trong việc câi thiện 

hiệu quâ hoät đûng và bâo vệ möi trāĈng. Tuy 

nhiên, măc đû triển khai và hiệu quâ cþa 

logistics ngāČc täi các doanh nghiệp này có sĆ 

khác biệt rõ rệt. Minh hõa thĆc thi logistics 

ngāČc sân xuçt bao bì theo bâng 1. 

Qua kết quâ khâo sát Ċ bâng 1 cho thçy mût 

sø ít công ty lĉn đã phát triển chiến lāČc 

logistics ngāČc toàn diện. Các công ty nhó hćn 

thāĈng thiếu chiến lāČc cĀ thể và chî thĆc hiện 

logistics ngāČc khi có yêu cæu tĂ phía khách 

hàng hoặc quy đðnh pháp luêt. Quy trình thĆc 

thi logisitics ngāČc trên đða bàn nghiên cău đāČc 

thĆc hiện theo hình 2.  

Quy trình đāČc thĆc hiện khi ngāĈi tiêu 

dùng trâ läi sân phèm lúi hoặc bao bì sau khi sĄ 

dĀng cho doanh nghiệp sân xuçt hoặc qua điểm 

thu gom täi các làng nghề để đāa đến doanh 

nghiệp sân xuçt. Sân phèm thu h÷i đāČc phân 

loäi dĆa trên loäi vêt liệu và tình träng cþa 

chúng. Sân phèm có thể tái sĄ dĀng đāČc xĄ lý 

và đāa trĊ läi quy trình sân xuçt mĉi. Sân phèm 

không thể tái sĄ dĀng đāČc chuyển đến các cć sĊ 

tái chế täi doanh nghiệp. Täi đåy, chýng đāČc 

làm säch, phân loäi và xĄ lý thành nguyên liệu 

mĉi. Nguyên liệu tái chế tĂ quá trình tái chế 

đāČc đāa vào quy trình sân xuçt mĉi để täo ra 

các sân phèm bao bì mĉi. Sân phèm bao bì mĉi 

đāČc sân xuçt tĂ nguyên liệu tái chế và sân 

phèm tái sĄ dĀng sẽ đāČc cung cçp läi cho khách 

hàng, hoàn thành vòng lặp logistics ngāČc. 

Kết quâ khâo sát täi bâng 2 cho thçy doanh 

nghiệp thĆc thi hoät đûng logistics ngāČc đät 

đāČc hiệu quâ về kinh tế, hiệu quâ về xã hûi 

nhā đáp ăng tøt hćn yêu cæu cþa khách hàng, 

thĆc thi logistics ngāČc giúp các doanh nghiệp 

đät đāČc lČi ích giâm chi phí sân xuçt kinh 

doanh và tëng lČi nhuên (doanh nghiệp đánh 

giá các chî tiêu này Ċ măc cao đều trên 3 điểm). 

Đät đāČc điều này là do măc đû đæu tā vào cöng 

nghệ và hä tæng, các thành viên trong chuúi chþ 

yếu sĄ dĀng công nghệ tái chế và hệ thøng quân 

lý chçt thâi. Mût sø doanh nghiệp đã đæu tā vào 

công nghệ tái chế hiện đäi, giúp nâng cao hiệu 

quâ và chçt lāČng cþa quá trình tái chế. Các hệ 

thøng này bao g÷m máy móc tái chế nhĆa và 

giçy tiên tiến, cho phép tái sĄ dĀng nguyên vêt 

liệu mût cách hiệu quâ. Bên cänh đò, sĆ hČp tác 

cþa các thành viên trong chuúi đã đâm bâo quá 

trình tái chế đāČc thĆc hiện hiệu quâ. Tuy 

nhiên, chāćng trình liên kết vĉi khách hàng để 

thu h÷i bao bì sau sĄ dĀng chāa đāČc triển khai 

rûng rãi. Nhiều công ty vén chāa cò chính sách 

khuyến khích khách hàng trâ läi bao bì hoặc 

tham gia vào các chāćng trình tái chế. 

Về hiệu quâ môi trāĈng chāa cao (măc 

trung bình 2,83 điểm) là do các doanh nghiệp 

chāa thçy đāČc tæm quan trõng cþa việc täo 

dĆng hình ânh xanh cho doanh nghiệp. Qua 

khâo sát, mût sø cöng ty đã xåy dĆng chính sách 
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möi trāĈng rô ràng, nhāng việc triển khai và 

giám sát các chính sách này vén còn hän chế. 

Các chính sách thāĈng têp trung vào việc tuân 

thþ quy đðnh pháp luêt hćn là phát triển bền 

vąng lâu dài. 

3.2. Phân tích yếu tố ânh hưởng đến hiệu 

quâ thực thi logistics ngược cho ngành sân 

xuất bao bì trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

3.2.1. Kiểm định thang đo 

Sø lāČng biến quan sát vào phân tích 

Cronbach‟s Alpha là 26 biến quan sát thuûc 5 

biến đûc lêp và 1 biến phĀ thuûc. Kết quâ bâng 

3 cho thçy các hệ sø Cronbachs Alpha đều > 0,6 

và hệ sø tāćng quan biến tùng đều > 0,7 (đät 

yêu cæu), nên các thang đo đāČc gią läi trong mô 

hình để phân tích nhân tø khám phá EFA. 

Kết quâ phân tích nhân tø khám phá đāČc 

trình bày trong bâng 4, cho thçy các biến đûc 

lêp đều có hệ sø KMO khá cao (lĉn hćn hoặc 

bìng 0,645); phāćng sai giâi thích đều > 56%; 

kiểm đðnh Bartlett có P-value = 0.00 < 0,05; hệ 

sø Eigenvalue đều > 1,7. Nhā vêy, thang đo các 

yếu tø trên đät giá trð hûi tĀ; cho phép rút trích 

đāČc 5 biến đûc lêp và 1 biến phĀ thuûc vĉi tùng 

sø 26 biến quan sát. Các sø liệu đều đâm bâo 

về mặt thøng kê. Tên các nhân tø nhā ban đæu 

có sĆ thay đùi. 

 

Hình 2. Quy trình thực thi logistics ngược  

cho ngành sân xuất bao bì trên địa bàn (nëm 2024) 

Bâng 2. Mô tâ về hiệu quâ thực thi logistics ngược tại Hưng Yên 

Chỉ tiêu Mã ký hiệu Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn 

Đáp ứng nhu cầu khách hàng DUKH 3,81 0,63 

Giảm chi phí sản xuất - kinh doanh CPKD 3,61 0,71 

Tăng khả năng lợi nhuận KNLN 3,8 0,64 

Tạo dựng hình ảnh xanh cho doanh nghiệp TDHA 2,83 0,69 

Ghi chú: Kết quâ khâo sát xử lý phần mềm SPSS (2024). 

Bâng 3. Kiểm định độ tin cậy và phân tích khám phá nhân tố 

Nhân tố hoặc biến độc lập 
Hệ số  

Cronbach’s Alpha 
KMO 

Tổng phương sai 
trích (%) 

Hệ số tương quan biến tổng 
của các biến quan sát 

Quy định của Chính phủ 0,883 0,876 58,34 0,851; 0,843; 0,838; 0,811; 0,784 

Mức độ ứng dụng công nghệ 0,649 0,645 64,15 0,792; 0,786; 0,720 

Nhận thức và thái độ của người tiêu dùng 0,764 0,741 59,05 0,851; 0,767; 0,727; 0,723; 

Mức độ cộng tác giữa thành viên trong 
chuỗi cung ứng  

0,845 0,846 56,72 0,821; 0,792; 0,764; 0,729; 0,716; 
0,709 

Nguồn lực của thành viên  0,761 0,710 58,34 0,777; 0,769; 0,756; 0,753 

Hiệu quả của thực thi logistics ngược 0,811 0,798 64,13 0,849; 0,831; 0,793; 0,725 

Ghi chú: Kết quâ xử lý SPSS (2024). 

Khách hàng Trả lại hàng hóa 

lỗi/hỏng 
Điểm thu hồi Phân loại 

sản phẩm 

Tái chế 

Tái sử dụng 

Nguyên liệu 
tái chế 

Quy trình 
sản xuất mới 

Sản phẩm 
mới 
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Bâng 4. Phân tích nhân tố khám phá EFA 

Biến 
quan sát 

Nhân tố 

1 2 3 4 5 

QDLPCS1 0,857     

QDLPCS2 0,835     

QDLPCS3 0,826     

QDLPCS4 0,799     

QDLPCS5 0,770     

UDCN1  0,805    

UDCN2  0,742    

UDCN3  0,667    

NCTT1   0,828   

NCTT2   0,761   

NCTT3   0,728   

NCTT4   0,702   

MDCT1    0,809  

MDCT2    0,806  

MDCT3    0,748  

MDCT4    0,711  

MDCT5    0,691  

MDCT6    0,656  

CSNL1     0,779 

CSNL2     0,751 

CSNL3     0,741 

CSNL4     0,732 

Eigenvalue 3,408 1,763 2,362 3,404 2,334 

KMO 0,776 

P-value 0.000 

Ghi chú: Kết quâ xử lý SPSS (2024). 

Bâng 5. Thống kê hệ số hồi quy và đa cộng tuyến  

Mô hình 
Hệ số hồi quy 

chưa chuẩn hoá 
Hệ số hồi quy  

chuẩn hoá 
Giá trị t Giá trị Sig. 

1 Hằng số 1,418  0,000 1,000 

2 QDLPCS 0,289 0,379 4,361 0,000 

3 UDCN 0,118 0,121 1,678 0,025 

4 NCTT 0,199 0,298 2,972 0,003 

5 MDCT 0,159 0,257 2,274 0,024 

6 CSNL 0,281 0,362 4,119 0,000 

Ghi chú: Kết quâ xử lý SPSS (2024). 

3.2.2. Phân tích hồi quy bội  

Kết quâ phân tích R2 = 0,615;  R2 hiệu 

chînh = 0,678 nhā vêy R2 < R2 hiệu chînh  

nên dùng nò để đánh giá đû phù hČp cþa mô hình 

sẽ an toàn hćn vì nò khöng thùi ph÷ng măc đû 

phù hČp cþa mô hình. Giá trð sig 0,025 < 0,05 

cþa phân tích ANOVA cho thçy sĆ phù hČp cþa 

mô hình. 
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TĂ sø liệu Ċ bâng 5 mô hình h÷i quy đāČc 

xác đðnh nhā sau:  

KQRL = 0,379 QDLPCS + 0,121 UDCN + 

0,298 NCTT + 0,257 MDCT + 0,362 CSNL  

Kết quâ phân tích bác bó giâ thuyết Ho, các 

giâ thuyết đāČc chçp nhên nghïa là cò møi quan 

hệ giąa các biến đûc lêp và biến phĀ thuûc. 

3.3. Thâo luận kết quâ  

Kết quâ cho thçy yếu tø Quy đðnh cþa 

Chính phþ có ânh hāĊng lĉn nhçt đến hiệu quâ 

thĆc thi logistics ngāČc (Beta = 0,379). Cÿng 

cüng quan điểm này, nghiên cău cþa Hàn 

Huyền Hāćng & cs. (2023), Træn Thð Thu 

Hāćng (2018) và Abdissa & cs. (2022) cho thçy 

nhóm nhân tø liên quan đến Chính phþ ânh 

hāĊng thĆc hiện logistics ngāČc cþa doanh 

nghiệp. Täi tînh Hāng Yên các doanh nghiệp 

sân xuçt bao bì thĆc hiện quy đðnh cþa Luêt 

Möi trāĈng, Luêt Bâo vệ möi trāĈng 2020 sø 

72/2020/QH14, bên cänh đò tînh cÿng đã cò 

quyết đðnh ban hành quy chế phøi hČp trong 

công tác quân lý bâo vệ möi trāĈng täi các khu 

công nghiệp. Bên cänh đò, Nhà nāĉc có chính 

sách hú trČ tài chính trong hú trČ tái chế sân 

phèm bao bì; cçp giçy chăng nhên möi trāĈng 

(ISO14000, nhãn Eco, nhãn xanh) và có nhąng 

Quy đðnh về trách nhiệm xã hûi trong thĆc thi 

pháp luêt về möi trāĈng đã cò đðnh hāĉng cĀ 

thể, đåy cÿng là đûng lĆc mänh mẽ để phát 

triển hoät đûng logistics ngāČc giýp tëng cāĈng 

hiệu quâ thĆc thi logistics ngāČc cþa doanh 

nghiệp sân xuçt bao bì trên đða bàn. 

Yếu tố có mức độ ânh hưởng thứ hai là 

Nguồn lực của thành viên chuỗi cung ứng (hệ sø 

Beta = 0,362): Cÿng cüng quan điểm này, 

nghiên cău cþa Kaviani & cs. (2020) cÿng cho 

rìng thiếu ngu÷n nhân lĆc cò trình đû kĐ thuêt, 

thiếu ngu÷n vøn đæu tā, thiếu sĆ tham gia cþa 

đûi ngÿ lãnh đäo cçp cao, thiếu hä tæng công 

nghệ thöng tin cÿng làm cân trĊ việc thĆc thi 

logistics ngāČc. Do vêy, chính sách rõ ràng và 

cam kết mänh mẽ tĂ đûi ngÿ lãnh đäo, ngu÷n 

lĆc cþa doanh nghiệp cÿng là điều kiện thuên 

lČi cho việc thĆc thi logistics ngāČc. Qua khâo 

sát cho thçy các cć sĊ quy mô nhó, thiếu ngu÷n 

lĆc tài chính, nëng lĆc kĐ thuêt và nhân lĆc cho 

các hoät đûng logistics ngāČc. 

Tiếp theo là yếu tố Nhận thức và thái độ 

người tiêu dùng (Beta = 0,298): Nhên thăc ngày 

càng cao cþa ngāĈi tiêu dùng về bâo vệ môi 

trāĈng đã täo ra áp lĆc buûc các doanh nghiệp 

sân xuçt bao bì phâi chú trõng hćn đến thĆc thi 

logistics ngāČc. Qua thĆc tế khâo sát thĆc träng 

ô nhiễm möi trāĈng do rác thâi về nhĆa tëng 

cao, ngāĈi tiêu dùng trên đða bàn tînh Hāng yên 

có xu hāĉng sĄ dĀng bao bì xanh thay thế nhìm 

đâo bâo săc khóe và câi thiện möi trāĈng søng 

Yếu tố ânh hưởng thứ tư là mức độ cộng tác 

giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng sân 

phẩm bao bì (Beta = 0,257): SĆ phøi hČp này 

giúp giâm chi phí, tøi āu hòa quá trình thu h÷i 

và tái chế, đ÷ng thĈi nâng cao chçt lāČng sân 

phèm tái chế. Các chāćng trình hČp tác giąa các 

thành viên trong chuúi chia sẻ kiến thăc và kinh 

nghiệm, tĂ đò câi thiện toàn bû quy trình 

logistics ngāČc. Cüng quan điểm này nghiên cău 

cþa Kaviani & cs. (2020); Dutta & cs. (2021) cÿng 

cho rìng sĆ hú trČ cþa đøi tác kinh doanh nhā 

khách hàng, nhà cung cçp giýp thýc đèy thĆc thi 

logistics ngāČc cþa doanh nghiệp. Tuy nhiên hiện 

nay trên đða bàn nghiên cău mût sø cć sĊ còn 

thiếu sĆ liên kết, thiếu hä tæng hú trČ Ċ các điểm 

thu h÷i và cć sĊ tái chế gây cân trĊ cho việc thĆc 

thi logistics ngāČc mût cách hiệu quâ.   

Cuøi cùng là yếu tø măc đû ăng dĀng công 

nghệ: Theo nghiên cău cþa Kaviani & cs. (2020), 

Dutta & cs. (2021) cho rìng thiếu hệ công nghệ 

thông tin tiêu chuèn cÿng là yếu tø cân trĊ đến 

thĆc thi logistics ngāČc. Hiện nay, các nhà sân 

xuçt bao bì trên đða bàn đã cò ăng dĀng công 

nghệ trong thĆc thi logistics ngāČc nhā ăng 

dĀng công nghệ thông tin Barcode; Ứng dĀng 

công nghệ thu gom và ăng dĀng công nghệ tái 

chế hiện đäi. SĆ đæu tā vào cöng nghệ đã giýp 

các doanh nghiệp sân xuçt bao bì täi Hāng Yên 

đät đāČc hiệu quâ cao trong việc tái sĄ dĀng và 

tái chế nguyên liệu. Ngoài ra, sĄ dĀng hệ thøng 

quân lý tĆ đûng và phæn mềm theo dõi giúp tøi 

āu hòa quá trình thu h÷i, phân loäi và tái chế 

sân phèm cþa các doanh nghiệp, tĂ đò câi thiện 

nëng suçt và giâm chi phí.  
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4. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP  

4.1. Nâng cao trách nhiệm thực hiện quy 

định về trách nhiệm tái chế, xử lý sân 

phẩm, bao bì thâi bỏ của tổ chức, cá nhân 

sân xuất sân phẩm bao bì 

Nhà nāĉc, chính quyền đða phāćng tëng 

cāĈng rà soát và điều chînh các quy đðnh hiện 

hành để đâm bâo tính đ÷ng bû và rõ ràng, nên 

có sĆ tham gia cþa các chuyên gia và doanh 

nghiệp trong quá trình xây dĆng chính sách. 

Tëng cāĈng kiểm tra và xĄ lý vi phäm, áp dĀng 

các biện pháp chế tài mänh mẽ đøi vĉi các tù 

chăc, cá nhân sân xuçt bao bì không tuân thþ 

quy đðnh. Bên cänh đò, ban lãnh đäo các cć sĊ 

sân xuçt cÿng cæn thể hiện sĆ cam kết mänh mẽ 

trong việc xây dĆng và thĆc hiện các chính sách 

möi trāĈng cĀ thể, cam kết giâm thiểu chçt thâi 

và thýc đèy tái chế. 

4.2. Thúc đẩy hợp tác quốc tế và trong 

nước về chuyển giao công nghệ tiên tiến 

trong lĩnh vực tái chế sân phẩm bao bì 

Doanh nghiệp cæn thýc đèy hČp tác quøc tế 

và trong nāĉc về chuyển giao công nghệ tiên tiến; 

tù chăc các hûi thâo, triển lãm để giĉi thiệu các 

công nghệ mĉi trong lïnh vĆc tái chế và logistics 

ngāČc. Bên cänh đò cÿng cæn sĆ hú trČ cþa Nhà 

nāĉc và các tù chăc tài chính nhā cho vay āu đãi, 

trČ cçp hoặc giâm thuế để khuyến khích doanh 

nghiệp đæu tā vào cöng nghệ hiện đäi.  

4.3. Tạo ra thị trường ổn định cho sân 

phẩm tái chế 

Trên đða bàn các doanh nghiệp sân xuçt bao 

bì đã triển khai các chāćng trình thu h÷i sân 

phèm, khuyến khích khách hàng trâ läi bao bì 

cÿ để tái sĄ dĀng hoặc tái chế. Tuy nhiên, thð 

trāĈng không ùn đðnh, nhên thăc cþa khách 

hàng về bâo vệ möi trāĈng chāa cao và āa 

chuûng các sân phèm không thân thiện vĉi môi 

trāĈng nhāng giá rẻ hćn. Điều này cÿng gåy 

nhiều khò khën cho doanh nghiệp trong việc 

thĆc thi logistics ngāČc mût cách bền vąng và 

hiệu quâ. Do vêy, doanh nghiệp và các cć sĊ 

sân xuçt cæn tù chăc các chiến dðch truyền 

thông, giáo dĀc cûng đ÷ng về tæm quan trõng 

cþa tái chế và logistics ngāČc. Ngoài ra cæn đèy 

mänh sĆ liên kết, hČp tác bìng hČp đ÷ng để täo ra 

các thð trāĈng ùn đðnh cho sân phèm tái chế.  

4.4. Tăng cường cộng tác giữa các thành 

viên trong chuỗi cung ứng sân phẩm bao bì 

Doanh nghiệp sân xuçt cæn thiết kế mäng 

lāĉi hČp tác nhìm khuyến khích các thành viên 

hČp tác chặt chẽ hćn thöng qua các liên minh, 

hiệp hûi ngành nghề, täo điều kiện thuên lČi cho 

việc chia sẻ thông tin và ngu÷n lĆc giąa các bên. 

Bên cänh đò, cÿng cæn có nhąng chính sách 

tëng cāĈng sĆ liên kết trong phát triển các điểm 

thu h÷i, cć sĊ tái chế và hệ thøng logistics hú trČ 

logistics ngāČc.  

4.5. Đào tạo nhân lực về quân lý logistics 

ngược và tái chế 

Cán bû quân lĎ cć sĊ sân xuçt bao bì tînh 

Hāng Yên nên cò sĆ hČp tác các đøi tác nāĉc 

ngoài trong lïnh vĆc quân lĎ logistics ngāČc và 

tái chế trong thĈi kč Hûi nhêp quøc tế, tĂ đò 

nâng cao chçt lāČng ngu÷n nhân lĆc thĆc hiện 

hoät đûng logistics ngāČc trong chuúi cung ăng 

Tiếp theo, đào täo nhân lĆc áp dĀng các công 

nghệ tiên tiến, hiện đäi và thông minh vào hoät 

đûng quân lý, vên hành và giám sát trong các 

hoät đûng cþa thĆc thi logisticstics ngāČc trong 

chuúi cung ăng, tĂ đò tëng hiệu quâ, tiết kiệm 

chi phí và thĈi gian, cÿng nhā nång cao khâ nëng 

ăng phó vĉi các biến đûng cþa thð trāĈng.  

5. KẾT LUẬN 

TĂ kết quâ phân tích cho thçy hiệu quâ 

thĆc thi logistics ngāČc chðu ânh hāĊng bĊi 5 

yếu tø, trong đò Quy đðnh cþa pháp luêt; Ngu÷n 

lĆc cþa thành viên chuúi cung ăng là 2 yếu tø có 

ânh hāĊng lĉn nhçt. DĆa vào kết quâ nghiên 

cău, tác giâ đề xuçt mût sø hàm ý nâng cao hiệu 

quâ thĆc thi logistics ngāČc. Về mặt Ď nghïa 

thĆc tiễn, nghiên cău cþa nhóm tác giâ sẽ phæn 

nào giúp cho các nhà sân xuçt bao bì có cái nhìn 

cĀ thể và sâu síc hćn, tĂ đò đāa ra nhąng kế 

hoäch phù hČp để nâng cao hiệu quâ thĆc thi 



Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đoàn Thị Ngọc Thúy 

347 

logistics ngāČc và phát triển bền vąng ngành 

sân xuçt bao bì. Bên cänh đò, cæn có sĆ phøi hČp 

chặt chẽ giąa Nhà nāĉc và doanh nghiệp. Việc 

hoàn thiện hệ thøng pháp luêt, tëng cāĈng đæu 

tā cöng nghệ, nâng cao nhên thăc thð trāĈng, 

phát triển hČp tác và xây dĆng chính sách cùng 

ngu÷n lĆc rõ ràng là nhąng giâi pháp thiết yếu 

cho ngành sân xuçt bao bì có thể phát triển bền 

vąng hćn, giâm thiểu tác đûng möi trāĈng và 

nâng cao hiệu quâ kinh doanh. 

Nghiên cău này mĉi chî têp trung về hiệu 

quâ thĆc thi logistics ngāČc thông qua 5 yếu tø 

và dĆa trên sø liệu khâo sát các thành viên 

tham gia chuúi cung ăng sân xuçt bao bì. Do 

vêy, nhąng nghiên cău tiếp theo sẽ có cách tiếp 

cên đa däng hćn về phân tích hiệu quâ thĆc thi 

logistics ngāČc dĆa trên các tác nhân khác cþa 

chuúi cung ăng cho ngành sân xuçt bao bì nhā 

nhà cung ăng, nhà xuçt khèu, ngāĈi tiêu dùng, 

các thành phæn bù trČ trong chuúi cung ăng, các 

nghiên cău trong tāćng lai cÿng cò thể tiếp nøi 

nghiên cău này trong phân tích nâng cao hiệu 

quâ logistics ngāČc trong chuúi cung ăng cho 

ngành sân xuçt bao bì trên đða bàn tînh. 
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